
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STT Trường Lớp Mã thí sinh Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh

1 TiH Trần Quốc Toản 5/1 797785274492 Nguyễn Thị Thanh Ngân Nữ 03/05/2008

2 TH Lê Văn Tám 4/3 797785546081 Nguyễn Lê Bảo Ngọc Nữ 25/08/2009 Quận 5

3 Tiểu học Tân Thuận 5/1 778406160563 Phạm Gia Linh Nữ 03/08/2008 Quảng Ninh

4 TH Lê Văn Tám 5/3 797785546993 Nguyễn Thục Khuê Nữ 27/03/2008

Quận 12-

Thành phố Hồ 

Chí Minh

5 TH Lê Văn Tám 5/2 797785477648 Nguyễn Thanh Tuấn Nam 27/06/2008

Quận 1 - 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

6 TH Lê Văn Tám 5/3 797785547000 Ngụy Phan Khánh Ngọc Nữ 08/07/2008
Hai Bà Trưng, 

Hà Nội

7 TiH Trần Quốc Toản 5/3 797785320840 Nguyễn Di An Nữ 15/07/2008 Q5-TPHCM

8 TiH Trần Quốc Toản 5/3 797785320871 Nguyễn  Bảo  Minh Nam 29/10/2008 TPHCM

9 TiH Trần Quốc Toản 5/4 797785331950 Nguyễn Vũ Quang Huy Nam 20/05/2008

10 TH Lê Văn Tám 5/2 797785477623 Nguyễn Hưng Đạt Nam 16/03/2008

Quận 1 - 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

11 Tiểu học Sao Việt 5.11 000851171938 Nguyễn Anh Thư Nữ 12/03/2008

12 TH Lê Anh Xuân 4.1 778411170596 Lê Võ Gia Uy Nam 29/09/2009 Lâm Đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ VÒNG CHUNG KẾT
HỘI THI TÀI NĂNG TIN HỌC CẤP TIỂU HỌC

NĂM HỌC 2018 - 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



13 TH Kim Đồng 4.1 797785525972 Kelvin Loh Li Hoàng Nam 23/09/2008
Thành phố Hồ 

Chí Minh

14 TH Kim Đồng 5.5 797785526222 Bùi Minh Phúc Nam 22/05/2008
Thành phố Hải 

Phòng

15 Tiểu học Tân Thuận 5/1 778406160583 Tạ Phương Uyên Nữ 24/10/2008
Tp. Hồ Chí 

Minh

16 TH Kim Đồng 4.6 797785527069 Lê Phúc Điền Nam 13/03/2009
Thành phố Hồ 

Chí Minh

17 Tiểu học Sao Việt 5.10 000851171961 Phạm Thiên Phú Nam 11/02/2008

18 TH Lê Văn Tám 5/3 797785546986 Trần Hữu Dương Nam 03/03/2008
Thành phố Hồ 

Chí Minh

19
Tiểu học Lương Thế 

Vinh
5.6 797785483099 Phạm Minh Châu Nữ 19/02/2008 TP. HCM

20 Tiểu Học Võ Thị Sáu 5/5 778419152372 Thái Minh Khôi Nam 11/03/2008
Tuy Hòa, Phú 

Yên

Ghi chú: Các trường tập trung học sinh  lúc 13g30 ngày 27/3/2019 tại trường
TH Lê Văn Tám.

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO HỘI THI

(đã ký và đóng dấu)

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Minh Phượng


